1. Tên học phần  
: KỸ THUẬT PHẦN CỨNG MÁY TÍNH 

2. Mã học phần
: DDT337
3. Số tín chỉ        
: 3 (3, 0, 6) 
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 3 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 45 tiết  
· Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học 
: 90 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Vi xử lý 

7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau: 

· Hiểu rõ được cấu trúc cơ bản của máy tính .

· Nắm bắt được tổ chức bus và việc truyền thông trong máy tính.

· Nắm bắt tổ chức bộ nhớ của máy.

· Nắm bắt được các phương pháp xuất nhập dữ liệu giữa CPU và các ngoại vi máy tính.

· Có kĩ năng trong việc chọn lựa để lắp ráp máy tính.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Giới thiệu cho SV về tổ chức và hoạt động của một máy tính. Các vấn đề đều dựa trên ý tưởng một máy tính được xem như một hệ thống có thứ bậc các cấp, mỗi một cấp thực hiện một vài chức năng cụ thể. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lí thuyết trên 75% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu:

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Nguyễn Đăng Hậu - Giáo trình lắp ráp và bảo trì máy vi tính - Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt nam Viện đào tạo công nghệ và quản lý quốc tế, 2003.

· Tài liệu tham khảo
 
[1]. Tống Văn On, Cấu trúc máy tính, Nhà xuất bản Giáo Dục, 2000. 
[2]. The Indispensable PC hardware book Hans-Peter Messmer, Addison-Wesley, 1997. 

[3]. Nhóm Ngoc Anh Thư Press, Kỹ thuật phần cứng máy tính, Nhà xuất bản Thống kê.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp:lí thuyết trên 75%
· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận:  không

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Sơ đồ khối và cấu trúc phần cứng máy tính
	3
	3
	
	6
	

	2
	Chương 2: Bộ nguồn máy tính
	6
	6
	
	12
	

	3
	Chương 3: Main board
	6
	6
	
	12
	

	4
	Chương 4: IC vi xử lý CPU
	6
	6
	
	12
	

	5
	Chương 5: Bộ nhớ RAM
	6
	6
	
	12
	

	6
	Chương 6: Mạch giao tiếp màn hình
	6
	6
	
	12
	

	7
	Chương 7: Mạch âm thanh, Mạch mạng
	6
	6
	
	12
	

	8
	Chương 8: Các ổ đĩa
	6
	6
	
	12
	

	
	Tổng
	45
	45
	
	90
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Sơ đồ khối và cấu trúc phần cứng máy tính
1.1 Sơ đồ cung cấp nguồn và truyền tín hiệu giữa các thiết bị

1.2 Các nút chức năng trên thùng CPU và trên Monitor

1.3 Sơ đồ khối chi tiết trong thùng CPU
Chương 2: Bộ nguồn máy tính
2.1 Sơ đồ khối nguồn và nhiệm vụ các khối 
2.2 Phân loại và nguyên lý vận hành  

Chương 3: Main board
3.1 Phân loại.
3.2 Sơ đồ cấu trúc main board
3.3 Nhiệm vụ các linh kiện và mạch giao tiếp trên main.

Chương 4: IC vi xử lý CPU
4.1 Cấu tạo và hình dạng 

4.2 Quá trình phát triển theo các thế hệ máy tính
4.3 Các thông số của CPU

Chương 5: Bộ nhớ RAM
5.1 Giới thiệu
5.2 Một số loại IC nhớ
5.3 Các thông số kỹ thuật của bộ nhớ RAM dùng trong máy tính
Chương 6: Mạch giao tiếp màn hình
6.1 Cấu trúc mạch điện
6.2 Các chuẩn và các thông số 

6.3 Sơ đồ vận hành mạch giao tiếp với màn hình máy tính, TV và projector 

Chương 7: Mạch âm thanh, Mạch mạng
7.1 Các chức năng của mạch âm thanh.

7.2 Các chuẩn và các thông số của mạch âm thanh.

7.3 Các chức năng của mạch mạng.

7.4 Các chuẩn và các thông số của mạch mạng.

Chương 8: Các ổ đĩa
8.1 Giới thiệu 

8.2 Phân loại, đặc điểm, nguyên lý vận hành Ổ đĩa cứng
8.3 Phân loại, đặc điểm, nguyên lý vận hành Ổ đĩa CD
14. Phê duyệt   

                                                            Tp. HCM, ngày 25 tháng 2 năm 2015

Tổ trưởng bộ môn








Trưởng đơn vị đào tạo








